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Trường TH, THCS và THPT 
                                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
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      TRƯƠNG VĨNH KÝ


                
            Môn: VẬT LÍ – Khối: 10






 
      
            Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 03 trang)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: .................................. Chữ ký học sinh: ................................................. Ngày: …. / 12 / 2022

A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Các vật rơi trong không khí có sự nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó?
A. Do các vật nặng nhẹ khác nhau.
B. Do các vật to nhỏ khác nhau.
C. Do lực cản của không khí lên các vật.
D. Do các vật làm bằng chất liệu khác nhau.
Câu 2: Định luật II Niutơn xác nhận rằng:
A. Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.
B. Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.
C. Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.
D. Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.
Câu 3: Biển báo [image: image159.jpg]


 mang ý nghĩa:
A. Tránh gió trực tiếp.
B. Nơi cấm sử dụng quạt.
C. Lối thoát hiểm.
D. Nơi có chất phóng xạ.
Câu 4: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
A. đường tròn.
B. đường thẳng
C. đường xoáy ốc
D. nhánh parabol.
Câu 5: Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
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Câu 6: Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô

A. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
B. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
C. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
D. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
Câu 7: Công thức liên hệ giữa lực tác dụng và phản lực theo định luật III Niutơn:
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Câu 8: Gọi v0  là vận tốc ban đầu của chuyển động, v là vận tốc tại thời điểm t. Công thức gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 9: Rơi tự do là một chuyển động
A. thẳng đều.
B. chậm dần đều.
C. tròn đều.
D. thẳng nhanh dần đều.
Câu 10: Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI:
A. hiệu điện thế
B. công suất
C. cường độ dòng điện
D. điện trở
Câu 11: Công thức tính tốc độ trung bình của vật chuyển động là
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Câu 12: “Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp đang chạy trên đường Quốc lộ 1, cách Tuy Hoà 50km”.Việc xác định vị trí của đoàn đua xe nói trên còn thiếu yếu tố gì?

A. thước đo và đồng hồ
B. chiều dương trên đường đi.

C. mốc thời gian.
D. vật làm mốc.

Câu 13: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
B. Vật chuyển động theo đường tròn.
C. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
D. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
Câu 14: Gọi vật 3 là bờ sông, vật 2 là dòng nước, vật 1 là thuyền. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức :
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Câu 15: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
B. Các chuyển động cơ học và năng lượng
C. Vật chất và ánh sáng
D. Các hiện tượng tự nhiên
Câu 16: Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
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A. Hình vẽ 4.
B. Hình vẽ 3.
C. Hình vẽ 2.
D. Hình vẽ 1.
B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (1 điểm) Trong cuộc tranh tài ở bộ môn bơi lội tại SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (đội tuyển Việt Nam) đã giành huy chương vàng ở  nội dung 200m bơi bướm nam với thời gian 

1 phút 58 giây. Biết chiều dài tiêu chuẩn của hồ bơi thi SEA Games là 50m.

a.) Tính tốc độ trung bình của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này? 
b.) Tính độ dịch chuyển của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này?

Câu 18: (2 điểm) 

a.) Trước khi vào đường cao tốc, người ta làm một đoạn đường nhập làn để ô tô có thể tăng tốc. Giả sử rằng một ô tô bắt đầu vào một đoạn đường nhập làn với tốc độ 36km/h, tăng tốc với gia tốc 4,0m/s2, đạt tốc độ 72km/h khi hết đường nhập làn để bắt đầu vào đường cao tốc. Tính độ dài tối thiểu của đường nhập làn? 

b.) Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa tháp có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s2. Tìm thời gian của vật rơi đến khi chạm đất? 

Câu 19: (2 điểm) Airbus A380 là chiếc máy bay phản lực thân rộng hai tầng. Nó là máy bay vận tải hành khách lớn nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại với sức chứa tối đa 853 hành khách. Nó có kích thước đồ sộ với chiều dài thân là 72,7 mét, chiều cao là 24,1 mét, sải cánh với độ dài tương đương 79,75m. Máy bay này khi bay ở độ cao khoảng 12km với tốc độ trung bình 903km/h và bay liên tục quãng đường dài 15400km mà không cần hạ cánh. Máy bay có khối lượng cất cánh tối đa là 575 tấn và tốc độ tối thiểu để cất cánh là 270km/h. Do kích thước đồ sộ nên phải nâng cấp những sân bay quốc tế mà nó đến để có thể tiếp nhận nó. 
Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Theo em do kích thước đồ sộ nên để có thể tiếp nhận và khai thác nó mà không gặp phải sự cố thì những sân bay quốc tế đã phải thay đổi điều gì để phù hợp với loại máy bay này? Giải thích vì sao?
b.) Giả sử máy bay chạy đà là thẳng nhanh dần đều, tính từ lúc chuyển động đến lúc cất cánh trên đường băng dài 2500m, hãy tính lực đẩy tối thiểu về phía trước để máy bay có thể cất cánh (bỏ qua các loại lực khác).
Câu 20: (1 điểm) Từ độ cao h = 80m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính độ lớn của vận tốc và hướng của vectơ vận tốc so với phương ngang khi vật chạm  mặt đất.
-----------------------------------------------

--------------------- HẾT --------------------

Trường TH, THCS và THPT 
                                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
      TRƯƠNG VĨNH KÝ


                
            Môn: VẬT LÍ – Khối: 10






 
      
            Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 03 trang)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: .................................. Chữ ký học sinh: ................................................. Ngày: …. / 12 / 2022

A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Các vật rơi trong không khí có sự nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó?
A. Do các vật nặng nhẹ khác nhau.
B. Do các vật to nhỏ khác nhau.
C. Do lực cản của không khí lên các vật.
D. Do các vật làm bằng chất liệu khác nhau.
Câu 2: Gọi vật 3 là bờ sông, vật 2 là dòng nước, vật 1 là thuyền. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức :
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Câu 3: Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
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Câu 4: Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô

A. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
B. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
C. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
D. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
Câu 5: Rơi tự do là một chuyển động
A. thẳng đều.
B. chậm dần đều.
C. tròn đều.
D. thẳng nhanh dần đều.
Câu 6: Gọi v0  là vận tốc ban đầu của chuyển động, v là vận tốc tại thời điểm t. Công thức gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 7: Biển báo [image: image35.png]


 mang ý nghĩa:
A. Nơi cấm sử dụng quạt.
B. Tránh gió trực tiếp.
C. Nơi có chất phóng xạ.
D. Lối thoát hiểm.
Câu 8: “Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp đang chạy trên đường Quốc lộ 1, cách Tuy Hoà 50km”.Việc xác định vị trí của đoàn đua xe nói trên còn thiếu yếu tố gì?

A. chiều dương trên đường đi.
B. thước đo và đồng hồ

C. mốc thời gian.
D. vật làm mốc.

Câu 9: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
B. Các hiện tượng tự nhiên
C. Vật chất và ánh sáng
D. Các chuyển động cơ học và năng lượng
Câu 10: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
A. đường xoáy ốc
B. đường tròn.
C. nhánh parabol.
D. đường thẳng
Câu 11: Công thức liên hệ giữa lực tác dụng và phản lực theo định luật III Niutơn:
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Câu 12: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
B. Vật chuyển động theo đường tròn.
C. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
D. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
Câu 13: Định luật II Niutơn xác nhận rằng:
A. Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.
B. Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.
C. Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.
D. Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.
Câu 14: Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
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A. Hình vẽ 4.
B. Hình vẽ 3.
C. Hình vẽ 2.
D. Hình vẽ 1.
Câu 15: Công thức tính tốc độ trung bình của vật chuyển động là
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Câu 16: Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI:
A. hiệu điện thế
B. công suất
C. cường độ dòng điện
D. điện trở
B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (1 điểm) Trong cuộc tranh tài ở bộ môn bơi lội tại SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (đội tuyển Việt Nam) đã giành huy chương vàng ở  nội dung 200m bơi bướm nam với thời gian 

1 phút 58 giây. Biết chiều dài tiêu chuẩn của hồ bơi thi SEA Games là 50m.

a.) Tính tốc độ trung bình của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này? 
b.) Tính độ dịch chuyển của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này?

Câu 18: (2 điểm) 

a.) Trước khi vào đường cao tốc, người ta làm một đoạn đường nhập làn để ô tô có thể tăng tốc. Giả sử rằng một ô tô bắt đầu vào một đoạn đường nhập làn với tốc độ 36km/h, tăng tốc với gia tốc 4,0m/s2, đạt tốc độ 72km/h khi hết đường nhập làn để bắt đầu vào đường cao tốc. Tính độ dài tối thiểu của đường nhập làn? 

b.) Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa tháp có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s2. Tìm thời gian của vật rơi đến khi chạm đất? 

Câu 19: (2 điểm) Airbus A380 là chiếc máy bay phản lực thân rộng hai tầng. Nó là máy bay vận tải hành khách lớn nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại với sức chứa tối đa 853 hành khách. Nó có kích thước đồ sộ với chiều dài thân là 72,7 mét, chiều cao là 24,1 mét, sải cánh với độ dài tương đương 79,75m. Máy bay này khi bay ở độ cao khoảng 12km với tốc độ trung bình 903km/h và bay liên tục quãng đường dài 15400km mà không cần hạ cánh. Máy bay có khối lượng cất cánh tối đa là 575 tấn và tốc độ tối thiểu để cất cánh là 270km/h. Do kích thước đồ sộ nên phải nâng cấp những sân bay quốc tế mà nó đến để có thể tiếp nhận nó. 
Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Theo em do kích thước đồ sộ nên để có thể tiếp nhận và khai thác nó mà không gặp phải sự cố thì những sân bay quốc tế đã phải thay đổi điều gì để phù hợp với loại máy bay này? Giải thích vì sao?
b.) Giả sử máy bay chạy đà là thẳng nhanh dần đều, tính từ lúc chuyển động đến lúc cất cánh trên đường băng dài 2500m, hãy tính lực đẩy tối thiểu về phía trước để máy bay có thể cất cánh (bỏ qua các loại lực khác).
Câu 20: (1 điểm) Từ độ cao h = 80m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính độ lớn của vận tốc và hướng của vectơ vận tốc so với phương ngang khi vật chạm  mặt đất.
-----------------------------------------------

--------------------- HẾT --------------------

Trường TH, THCS và THPT 
                                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
      TRƯƠNG VĨNH KÝ


                
            Môn: VẬT LÍ – Khối: 10






 
      
            Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 03 trang)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: .................................. Chữ ký học sinh: ................................................. Ngày: …. / 12 / 2022

A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
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Câu 2: Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI:
A. hiệu điện thế
B. cường độ dòng điện
C. công suất
D. điện trở
Câu 3: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. Vật chất và ánh sáng
B. Các chuyển động cơ học và năng lượng
C. Các hiện tượng tự nhiên
D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 4: Các vật rơi trong không khí có sự nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó?
A. Do các vật to nhỏ khác nhau.
B. Do các vật làm bằng chất liệu khác nhau.
C. Do lực cản của không khí lên các vật.
D. Do các vật nặng nhẹ khác nhau.
Câu 5: “Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp đang chạy trên đường Quốc lộ 1, cách Tuy Hoà 50km”.Việc xác định vị trí của đoàn đua xe nói trên còn thiếu yếu tố gì?

A. thước đo và đồng hồ
B. chiều dương trên đường đi.

C. mốc thời gian.
D. vật làm mốc.

Câu 6: Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô

A. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
B. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
C. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
D. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
Câu 7: Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
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A. Hình vẽ 4.
B. Hình vẽ 3.
C. Hình vẽ 2.
D. Hình vẽ 1.
Câu 8: Biển báo [image: image50.png]


 mang ý nghĩa:
A. Nơi cấm sử dụng quạt.
B. Lối thoát hiểm.
C. Tránh gió trực tiếp.
D. Nơi có chất phóng xạ.
Câu 9: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
A. đường xoáy ốc
B. đường tròn.
C. nhánh parabol.
D. đường thẳng
Câu 10: Công thức liên hệ giữa lực tác dụng và phản lực theo định luật III Niutơn:
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Câu 11: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
B. Vật chuyển động theo đường tròn.
C. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
D. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
Câu 12: Định luật II Niutơn xác nhận rằng:
A. Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.
B. Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.
C. Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.
D. Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.
Câu 13: Gọi vật 3 là bờ sông, vật 2 là dòng nước, vật 1 là thuyền. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức :
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Câu 14: Rơi tự do là một chuyển động
A. tròn đều.
B. thẳng đều.
C. thẳng nhanh dần đều.
D. chậm dần đều.
Câu 15: Gọi v0  là vận tốc ban đầu của chuyển động, v là vận tốc tại thời điểm t. Công thức gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 16: Công thức tính tốc độ trung bình của vật chuyển động là
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B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (1 điểm) Trong cuộc tranh tài ở bộ môn bơi lội tại SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (đội tuyển Việt Nam) đã giành huy chương vàng ở  nội dung 200m bơi bướm nam với thời gian 

1 phút 58 giây. Biết chiều dài tiêu chuẩn của hồ bơi thi SEA Games là 50m.

a.) Tính tốc độ trung bình của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này? 
b.) Tính độ dịch chuyển của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này?

Câu 18: (2 điểm) 

a.) Trước khi vào đường cao tốc, người ta làm một đoạn đường nhập làn để ô tô có thể tăng tốc. Giả sử rằng một ô tô bắt đầu vào một đoạn đường nhập làn với tốc độ 36km/h, tăng tốc với gia tốc 4,0m/s2, đạt tốc độ 72km/h khi hết đường nhập làn để bắt đầu vào đường cao tốc. Tính độ dài tối thiểu của đường nhập làn? 

b.) Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa tháp có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s2. Tìm thời gian của vật rơi đến khi chạm đất? 

Câu 19: (2 điểm) Airbus A380 là chiếc máy bay phản lực thân rộng hai tầng. Nó là máy bay vận tải hành khách lớn nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại với sức chứa tối đa 853 hành khách. Nó có kích thước đồ sộ với chiều dài thân là 72,7 mét, chiều cao là 24,1 mét, sải cánh với độ dài tương đương 79,75m. Máy bay này khi bay ở độ cao khoảng 12km với tốc độ trung bình 903km/h và bay liên tục quãng đường dài 15400km mà không cần hạ cánh. Máy bay có khối lượng cất cánh tối đa là 575 tấn và tốc độ tối thiểu để cất cánh là 270km/h. Do kích thước đồ sộ nên phải nâng cấp những sân bay quốc tế mà nó đến để có thể tiếp nhận nó. 
Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Theo em do kích thước đồ sộ nên để có thể tiếp nhận và khai thác nó mà không gặp phải sự cố thì những sân bay quốc tế đã phải thay đổi điều gì để phù hợp với loại máy bay này? Giải thích vì sao?
b.) Giả sử máy bay chạy đà là thẳng nhanh dần đều, tính từ lúc chuyển động đến lúc cất cánh trên đường băng dài 2500m, hãy tính lực đẩy tối thiểu về phía trước để máy bay có thể cất cánh (bỏ qua các loại lực khác).
Câu 20: (1 điểm) Từ độ cao h = 80m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính độ lớn của vận tốc và hướng của vectơ vận tốc so với phương ngang khi vật chạm  mặt đất.
-----------------------------------------------

--------------------- HẾT --------------------

Trường TH, THCS và THPT 
                                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
      TRƯƠNG VĨNH KÝ


                
            Môn: VẬT LÍ – Khối: 10






 
      
            Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 03 trang)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................... Lớp: ......................... 

Số báo danh: .................................. Chữ ký học sinh: ................................................. Ngày: …. / 12 / 2022

A. TRẮC NGHIỆM (16 Câu – 4 Điểm)
Câu 1: “Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp đang chạy trên đường Quốc lộ 1, cách Tuy Hoà 50km”.Việc xác định vị trí của đoàn đua xe nói trên còn thiếu yếu tố gì?

A. thước đo và đồng hồ
B. vật làm mốc.

C. chiều dương trên đường đi.
D. mốc thời gian.

Câu 2: Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
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Câu 3: Công thức liên hệ giữa lực tác dụng và phản lực theo định luật III Niutơn:
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Câu 4: Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI:
A. cường độ dòng điện
B. công suất
C. hiệu điện thế
D. điện trở
Câu 5: Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô

A. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
B. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
C. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
D. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
Câu 6: Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
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A. Hình vẽ 4.
B. Hình vẽ 3.
C. Hình vẽ 2.
D. Hình vẽ 1.
Câu 7: Biển báo [image: image76.png]


 mang ý nghĩa:
A. Nơi cấm sử dụng quạt.
B. Lối thoát hiểm.
C. Tránh gió trực tiếp.
D. Nơi có chất phóng xạ.
Câu 8: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
A. đường xoáy ốc
B. đường tròn.
C. nhánh parabol.
D. đường thẳng
Câu 9: Định luật II Niutơn xác nhận rằng:
A. Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.
B. Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.
C. Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.
D. Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.
Câu 10: Các vật rơi trong không khí có sự nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó?
A. Do lực cản của không khí lên các vật.
B. Do các vật nặng nhẹ khác nhau.
C. Do các vật làm bằng chất liệu khác nhau.
D. Do các vật to nhỏ khác nhau.
Câu 11: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. Vật chất và ánh sáng
B. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
C. Các hiện tượng tự nhiên
D. Các chuyển động cơ học và năng lượng
Câu 12: Gọi vật 3 là bờ sông, vật 2 là dòng nước, vật 1 là thuyền. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức :
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Câu 13: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động theo đường tròn.
B. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
C. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
D. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
Câu 14: Gọi v0  là vận tốc ban đầu của chuyển động, v là vận tốc tại thời điểm t. Công thức gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 15: Công thức tính tốc độ trung bình của vật chuyển động là
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Câu 16: Rơi tự do là một chuyển động
A. tròn đều.
B. thẳng đều.
C. thẳng nhanh dần đều.
D. chậm dần đều.
B. TỰ LUẬN (4 Câu – 6 Điểm)

Câu 17: (1 điểm) Trong cuộc tranh tài ở bộ môn bơi lội tại SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (đội tuyển Việt Nam) đã giành huy chương vàng ở  nội dung 200m bơi bướm nam với thời gian 

1 phút 58 giây. Biết chiều dài tiêu chuẩn của hồ bơi thi SEA Games là 50m.

a.) Tính tốc độ trung bình của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này? 
b.) Tính độ dịch chuyển của vận động viên Huy Hoàng trong cuộc tranh tài này?

Câu 18: (2 điểm) 

a.) Trước khi vào đường cao tốc, người ta làm một đoạn đường nhập làn để ô tô có thể tăng tốc. Giả sử rằng một ô tô bắt đầu vào một đoạn đường nhập làn với tốc độ 36km/h, tăng tốc với gia tốc 4,0m/s2, đạt tốc độ 72km/h khi hết đường nhập làn để bắt đầu vào đường cao tốc. Tính độ dài tối thiểu của đường nhập làn? 

b.) Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa tháp có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s2. Tìm thời gian của vật rơi đến khi chạm đất? 

Câu 19: (2 điểm) Airbus A380 là chiếc máy bay phản lực thân rộng hai tầng. Nó là máy bay vận tải hành khách lớn nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại với sức chứa tối đa 853 hành khách. Nó có kích thước đồ sộ với chiều dài thân là 72,7 mét, chiều cao là 24,1 mét, sải cánh với độ dài tương đương 79,75m. Máy bay này khi bay ở độ cao khoảng 12km với tốc độ trung bình 903km/h và bay liên tục quãng đường dài 15400km mà không cần hạ cánh. Máy bay có khối lượng cất cánh tối đa là 575 tấn và tốc độ tối thiểu để cất cánh là 270km/h. Do kích thước đồ sộ nên phải nâng cấp những sân bay quốc tế mà nó đến để có thể tiếp nhận nó. 
Sử dụng các thông tin trên đây, em hãy trả lời các ý sau? 

a.) Theo em do kích thước đồ sộ nên để có thể tiếp nhận và khai thác nó mà không gặp phải sự cố thì những sân bay quốc tế đã phải thay đổi điều gì để phù hợp với loại máy bay này? Giải thích vì sao?
b.) Giả sử máy bay chạy đà là thẳng nhanh dần đều, tính từ lúc chuyển động đến lúc cất cánh trên đường băng dài 2500m, hãy tính lực đẩy tối thiểu về phía trước để máy bay có thể cất cánh (bỏ qua các loại lực khác).
Câu 20: (1 điểm) Từ độ cao h = 80m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính độ lớn của vận tốc và hướng của vectơ vận tốc so với phương ngang khi vật chạm  mặt đất.
-----------------------------------------------
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Câu 17: (1 điểm)

a) 
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Câu 18: (2 điểm) 

a) Độ dài tối thiểu của đường nhập làn là: 
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Câu 19: (2 điểm)
a) Thiết kế lại cổng đón để hành khách đi ra từ máy bay vào nhà ga (0,25đ) vì máy bay có 2 tầng (0,25đ)

    Thiết kế lại đường băng to hơn, dài hơn (0,25đ) vì máy bay có khối lượng lớn cần chạy đà dài hơn. (0,25đ) 

b)  
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Câu 20: (1 điểm) 
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Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm

- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
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Câu 17: (1 điểm)

a) 
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Câu 18: (2 điểm) 

a) Độ dài tối thiểu của đường nhập làn là: 
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Câu 19: (2 điểm)
a) Thiết kế lại cổng đón để hành khách đi ra từ máy bay vào nhà ga (0,25đ) vì máy bay có 2 tầng (0,25đ)

    Thiết kế lại đường băng to hơn, dài hơn (0,25đ) vì máy bay có khối lượng lớn cần chạy đà dài hơn. (0,25đ) 

b)  
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Câu 20: (1 điểm) 
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Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm

- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
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Câu 17: (1 điểm)

a) 
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Câu 18: (2 điểm) 

a) Độ dài tối thiểu của đường nhập làn là: 
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Câu 19: (2 điểm)
a) Thiết kế lại cổng đón để hành khách đi ra từ máy bay vào nhà ga (0,25đ) vì máy bay có 2 tầng (0,25đ)

    Thiết kế lại đường băng to hơn, dài hơn (0,25đ) vì máy bay có khối lượng lớn cần chạy đà dài hơn. (0,25đ) 

b)  
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Câu 20: (1 điểm) 
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Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm

- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ
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Câu 17: (1 điểm)

a) 
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Câu 18: (2 điểm) 

a) Độ dài tối thiểu của đường nhập làn là: 
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Câu 19: (2 điểm)
a) Thiết kế lại cổng đón để hành khách đi ra từ máy bay vào nhà ga (0,25đ) vì máy bay có 2 tầng (0,25đ)

    Thiết kế lại đường băng to hơn, dài hơn (0,25đ) vì máy bay có khối lượng lớn cần chạy đà dài hơn. (0,25đ) 
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Câu 20: (1 điểm) 
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Chú ý:  

- Trong các bài tập tự luận thì HS làm cách khác đúng thì vẫn cho trọn điểm

- Sai 1 lỗi đơn vị thì - 0,25đ  ;    sai từ 2 lỗi đơn vị trở lên thì trừ tối đa - 0,5 đ

SỞ GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký

Tổ Vật Lý

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 - VẬT LÝ LỚP 10
1. Mục đích
Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I (vật lý 10) có căn cứ theo chuẩn năng lực của chương trình và thực tế học tập của học sinh
2. Hình thức - thời gian kiểm tra
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng thấp; 10% Vận dụng cao.

- Hình thức: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% điểm trắc nghiệm, 60% điểm tự luận).  

Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm 
(Nhận biết gồm 16 câu hỏi, mỗi câu 0,25 điểm) 

Phần tự luận: 6,0 điểm 
(Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng thấp 2,0 điểm; Vận dụng cao 1,0 điểm).
- Thời gian làm bài kiểm tra 45 phút

3. Nội dung kiểm tra 


Chương 1. Mở Đầu         
Chương 2. Mô tả chuyển động        

Chương 3. Chuyển động biến đổi     

Chương 4. Ba định luật Newton   
 4. Xây dựng ma trận
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ 

KIẾN THỨC, 

KĨ NĂNG
	SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	  Tổng

 số câu
	Tổng 

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	TN
	 Thời 

 gian
	Câu

TL
	Thời gian
	TN
	 Thời    gian
	Câu

TL
	Thời gian
	TN
	Thời gian
	Câu

TL
	Thời gian
	TN
	Thời gian
	Câu

TL
	Thời gian
	TN
	TL
	 Thời   

 gian

 phút
	Tỉ

  lệ

 % điểm

	1
	 Mở đầu
	1.1. Khái quát về môn Vật lí
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0 
	0,75ph
	2,5%

	
	
	1.2. Vấn đề an toàn trong Vật lí
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0,75ph
	2,5%

	
	
	1.3. Đơn vị và sai số trong Vật lí
	1
	0,75ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	1
	0
	0,75ph
	2,5%

	2
	Mô tả chuyển động
	2.1. Chuyển động thẳng
	2
	1,5ph
	
	
	
	
	1
	6ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	7,5ph
	15%

	
	
	2.2. Chuyển động tổng hợp
	2
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	1,5ph
	5%

	3
	Chuyển động biến đổi
	3.1. Gia tốc – Chuyển động biến đổi đều
	2
	1,5ph
	
	
	
	
	1/2
	3ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1/2
	4,5ph
	15%

	
	
	3.2. Thực hành đo gia tốc rơi tự do
	2
	1,5ph
	
	
	
	
	1/2
	3ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1/2
	4,5ph
	15%

	
	
	3.3. Chuyển động ném
	2
	1,5ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	12ph
	2
	1
	13,5ph
	15%

	4
	Ba định luật Newton
	4.1. Ba định luật Newton
	3
	2,25ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9ph
	
	
	
	
	3
	1
	11,25

ph
	27,5%

	Tổng 
	16
	12ph
	
	
	
	
	2
	12ph
	
	
	1
	9ph
	
	
	1
	12ph
	16
	4
	 45ph
	100%

	Tỉ lệ % điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm 
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	 
	 
	 
	


5. Xây dựng bản đặc tả
	TT
	Nội dung

kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức và năng lực cần đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
(TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)

	1
	Mở đầu

	1.1. Khái quát về môn Vật lí
	1. Kiến thức

- Đối tượng nghiên cứu của Vật lí: Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


- Mục tiêu nghiên cứu của Vật lí: Tìm được quy luật tổng quát nhất chi phối sự biến đổi và vận hành của vật chất, năng lượng.


- Phương pháp nghiên cứu vật lí: Phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết.


- Tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí:


+ Quan sát hiện tượng để xác định đối tượng nghiên cứu.


+ Đối chiếu với các lí thuyết đang có để đề xuất giả thuyết nghiên cứu.


+ Thiết kế, xây dựng mô hình lí thuyết hoặc mô hình thực nghiệm để kiểm chứng giả thuyết.


+ Tiến hành tính toán theo mô hình lí thuyết hoặc thực hiện thí nghiệm để thu thập dữ liệu. Sau đó xử lí số liệu và phân tích kết quả để xác nhận, điều chỉnh, bổ sung hay loại bỏ mô hình, giả thuyết ban đầu.


+ Rút ra kết luận.


- Ảnh hưởng của Vật lí: Ngày càng rộng khắp, bao trùm mọi lĩnh vực: thông tin liên lạc, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học.

2. Năng lực vật lí
- Nhận thức vật lí:


+ Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí và mục tiêu của Vật lí.


+ Nêu được một số ví dụ vế phương pháp nghiên cứu vật lí.


+ Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.

- Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ vật lí: Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Phân tích được một số ảnh hưởng của Vật lí đối với cuộc sống và sự phát triển của khoa học công nghệ.
	1
	
	
	

	
	
	1.2. Vấn đề an toàn trong Vật lí
	1. Kiến thức

- Vấn đề an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí: Hiểu các rủi ro, thực hiện các biện pháp an toàn cho bản thân, cộng đồng, môi trường theo quy định của nơi học tập, làm việc.

2. Năng lực vật lí

- Nhận thức vật lí: Nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập Vật lí.
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	1.3. Đơn vị và sai số trong Vật lí
	1. Kiến thức

- Các đơn vị và thứ nguyên trong Vật lí: hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất.


- Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản.


- Các loại sai số và cách hạn chế: Sai số phép đo xuất hiện do sai số hệ thống (thường do sai số dụng cụ, được xác định bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ) và sai số ngẫu nhiên.


- Sai số có thể biểu diễn dưới dạng sai số tuyệt đối (sai số tuyệt tối bằng tổng sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên) và sai số tương đối.


- Có thể hạn chế sai số bằng cách: thao tác đúng cách, lựa chọn thiết bị phù hợp, tiến hành đo nhiều lần.

2. Năng lực vật lí
- Nhận thức vật lí:


+ Nêu được hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất; thứ nguyên của các đại lượng vật lí.


+ Phân biệt được đơn vị và thứ nguyên.


+ Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được giải pháp hạn chế một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí.
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	Mô tả chuyển động
	2.1. Chuyển động thẳng
	1. Kiến thức
- Tốc độ:


+ Tốc độ trung bình: là đại lượng được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện quãng đường đó.
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+ Tốc độ tức thời (v): là tốc độ trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ, diễn tả sự nhanh, chậm của chuyển động tại mỗi thời điểm.


Trong hệ SI, đơn vị của tốc độ là m/s.


- Độ dịch chuyển: được xác định bằng độ biến thiên toạ độ của vật.



d = x2 - xl = Δx

- Vận tốc:


+ Vận tốc trung bình: là đại lượng vectơ được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.
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+ Vận tốc tức thời (
[image: image151.wmf]v

r

): là vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian rất nhỏ. Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

- Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị (d - t) tại thời điểm đang xét. Tốc độ tức thời chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đồ thị (d - t) tại điểm đó.

2. Năng lực vật lí
- Nhận thức vật lí:


+ Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình và khái niệm tốc độ tức thời.


+ Định nghĩa được độ dịch chuyển từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn.


+ So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển.


+ Rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc dựa vào định nghĩa tốc độ và độ dịch chuyển.


+ Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị  độ dịch chuyển - thời gian.

- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị  độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng.
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	2.2. Chuyển động tổng hợp
	1. Kiến thức 
- Công thức xác định vận tốc tổng hợp: vận tốc tuyệt đối bằng tổng vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.
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2. Năng lực vật lí

- Nhận thức vật lí: Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.


- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.
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	3
	Chuyển động biến đổi
	3.1. Gia tốc – Chuyển động biến đổi đều
	- Nhận thức vật lí:


+ Lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc.


+ Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.


+ Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí:


+ Dựa trên số liệu cho trước, vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng.


+ Thực hiện thí nghiệm để rút ra được công thức tính gia tốc.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:


+ Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.


+ Vận dụng đồ thị vận tốc - thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản từ đồ thị vận tốc - thời gian.
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	3.2. Thực hành đo gia tốc rơi tự do
	- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: Thảo luận để thiết kế phương án hoặc thảo luận phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.
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	3.3. Chuyển động ném
	- Nhận thức vật lí: Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thực hiện được dự án hay đế tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.
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	4
	Ba định luật Newton
	4.1. Ba định luật Newton
	- Nhận thức vật lí:


+ Phát biểu được định luật I Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.


+ Phát biểu được định luật II Newton.


+ Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau.


+ Phát biểu được định luật III Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.

- Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ vật lí:


+ Thực hiện thí nghiệm, hoặc sử dụng số liệu cho trước để rút ra được a~ F, a ~ 1/m, từ đó rút ra được biểu thức a = F/m hoặc F = ma (định luật II Newton).


+ Từ kết quả đã có (lấy từ thí nghiệm hay sử dụng số liệu cho trước), hoặc lập luận dựa vào a = F/m, nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:


+ Vận dụng được định luật III Newton trong một số trường hợp đơn giản.
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PHẦN TRẮC NGHIỆM: 16 CÂU

Thầy cô chọn những câu trắc nghiệm đơn giản, dễ nhận biết.

PHẦN TỰ LUẬN:   4 CÂU   (trong 4 câu này thầy cô lựa chọn 1 câu để làm câu có nội dung liên quan đến thực tiễn cuộc sống) 

Câu 17 (1 điểm). Chuyển động thẳng 

- Tốc độ trung bình:
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- Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển. (chuyển động theo hướng ngược lại ban đầu hoặc theo hướng vuông góc) 
- Cho trước đồ thị (d - t): Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.  

Câu 18 (2 điểm). 

a) (1 điểm) Gia tốc - chuyển động thẳng biến đổi đều 

- Gia tốc  
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- Vận tốc: v = vo+ a.t.
- Độ dịch chuyển: 
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0

1

da.tv.t

2

=+


- Liên hệ giữa gia tốc, quãng đường và vận tốc: 
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- Cho trước đồ thị (v - t): Tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản
b) (1 điểm) Rơi tự do 
- Tính gia tốc rơi, thời gian rơi, quãng đường rơi, vận tốc rơi tại 1 thời điểm

Câu 19 (2 điểm). Định luật II Newton

Chỉ cho 1 lực tác dụng  

Áp dụng: a = F/m  ;   v = vo+ a.t   ;    
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Câu 20 (1 điểm). Chuyển động ném ngang hoặc ném xiên 
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